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Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017;
Căn cứ Nghị định 16/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 07/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính- Kế toán;
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định việc quản lý và sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia nhằm hỗ trợ ổn định giá trị đồng tiền, kiềm chế lạm phát, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước);
2. Tổ chức tín dụng và các tổ chức khác liên quan đến sử dụng quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.
Điều 3. Nguyên tắc quản lý và sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.
1. Quản lý, sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia đảm bảo chặt chẽ, an toàn, minh bạch, hiệu quả, đúng mục đích;
2. Việc sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia nhằm hỗ trợ đạt mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ quốc gia, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng;
3. Nguồn hoàn trả Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia của các khoản cho vay, hỗ trợ theo nguyên tắc có hoàn trả và góp vốn mua cổ phần theo quy định tại Thông tư này là nguồn thu hồi nợ, nguồn bù đắp khoản vay (nếu có), nguồn tiền thu được từ bán cổ phần/ vốn góp.
Điều 4. Trích lập, hạch toán và quản lý Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia
1.  Ngân hàng Nhà nước (Vụ Tài chính – Kế toán) thực hiện trích 20% từ chênh lệch thu chi hàng năm để bổ sung Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, đảm bảo số dư thực có của Quỹ không vượt quá 1 (một) lần mức vốn pháp định theo đúng quy định về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước.
2. Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia được hạch toán và quản lý tập trung tại Vụ Tài chính - Kế toán.
3. Số dư Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia chưa sử dụng hết trong năm được tiếp tục sử dụng trong các năm tiếp theo.
Điều 5. Các khoản sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia
Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia được sử dụng để chi cho các khoản phát sinh để thực hiện chính sách tiền tệ như sau:
1. Cho vay để hỗ trợ các tổ chức tín dụng gặp sự cố ảnh hưởng đến an toàn hệ thống ngân hàng;
2. Cho vay đối với các tổ chức tín dụng tham gia hệ thống thanh toán để hỗ trợ hệ thống thanh toán trong trường hợp gặp sự cố đe doạ đến việc đảm bảo an toàn hoạt động thanh toán và an toàn hệ thống ngân hàng;
3. Góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt;
4. Cấp vốn cho các doanh nghiệp đặc thù liên quan đến thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia;
5. Bù đắp khoản chênh lệch chi lớn hơn thu hàng năm của Ngân hàng Nhà nước (nếu có) do ảnh hưởng từ hoạt động điều hành chính sách tiền tệ quốc gia còn lại sau khi đã sử dụng hết Quỹ Dự phòng tài chính.
6. Xử lý các khoản Ngân hàng Nhà nước đã sử dụng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ chính sách tiền tệ quốc gia nhằm ổn định giá trị đồng tiền, kiềm chế lạm phát, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
7. Các khoản phát sinh khác đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về chủ trương.
Điều 6. Thẩm quyền quyết định sử dụng quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.
1. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định các khoản sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 5 Thông tư này.
2. Các khoản sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 và khoản 7 Điều 5 Thông tư này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương trước khi quyết định.
3. Trường hợp số dư của Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ không đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài chính đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ biện pháp xử lý phần còn thiếu.
Điều 7. Trình tự, thủ tục sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia
Trình tự, thủ tục sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia của Ngân hàng Nhà nước được thực hiện như sau:
1. Trình tự, thủ tục ban hành Quyết định sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia
a. Cho vay các tổ chức tín dụng gặp sự cố ảnh hưởng đến an toàn hệ thống ngân hàng:
Chánh thanh tra, giám sát ngân hàng đầu mối phối hợp với Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Tài chính - Kế toán, Vụ Pháp Chế và các đơn vị có liên quan có văn bản trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định về việc sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia để cho vay các tổ chức tín dụng gặp sự cố ảnh hưởng đến an toàn hệ thống ngân hàng. 
Văn bản trình Thống đốc phải có tối thiểu các nội dung sau: Mục đích sử dụng quỹ (trong đó có đánh giá mức độ ảnh hưởng đến an toàn hệ thống), đối tượng cho vay, số tiền cho vay, hình thức cho vay, kết quả dự kiến đạt được. 
Quyết định sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia quy định rõ mục đích sử dụng, số tiền cần sử dụng và các điều khoản khác có liên quan.
b. Cho vay đối với các tổ chức tín dụng tham gia hệ thống thanh toán để hỗ trợ hệ thống thanh toán trong trường hợp gặp sự cố đe doạ đến việc đảm bảo an toàn hoạt động thanh toán và an toàn hệ thống ngân hàng
Chánh thanh tra, giám sát ngân hàng đầu mối phối hợp với Vụ Thanh toán, Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Tài chính - Kế toán và các đơn vị có liên quan có văn bản trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định về việc sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia để cho vay các tổ chức tín dụng tham gia hệ thống thanh toán để hỗ trợ hệ thống thanh toán trong trường hợp gặp sự cố đe doạ đến việc đảm bảo an toàn hoạt động thanh toán và an toàn hệ thống ngân hàng. 
Văn bản trình Thống đốc phải có các nội dung sau: Mục đích sử dụng quỹ (trong đó có đánh giá mức độ ảnh hưởng đến an toàn hệ thống), đối tượng cho vay, số tiền cho vay, hình thức cho vay, kết quả dự kiến đạt được. 
Quyết định sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia quy định rõ mục đích sử dụng, số tiền cần sử dụng và các điều khoản khác có liên quan.
c. Góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt
Chánh thanh tra, giám sát ngân hàng căn cứ kết quả giám sát tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt đầu mối phối hợp với Vụ Tài chính - Kế toán, Vụ Chính sách tiền tệ và các đơn vị có liên quan có văn bản trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, lấy ý kiến Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt chủ trương. Sau khi có văn bản phê duyệt chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, đơn vị đầu mối trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định về việc sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia để góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. 
Văn bản trình Thủ tướng phải có các nội dung sau: Mục đích sử dụng quỹ, tổ chức tín dụng được góp vốn, mua cổ phần, số tiền góp vốn, mua cổ phần, kết quả dự kiến đạt được. 
Quyết định sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia quy định rõ mục đích sử dụng, số tiền cần sử dụng và các điều khoản khác có liên quan.
d. Cấp vốn cho các doanh nghiệp đặc thù liên quan đến thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia
Vụ trưởng Vụ Tài chính – Kế toán căn cứ nhu cầu cấp vốn của doanh nghiệp đặc thù đầu mối phối hợp với Vụ Chính sách tiền tệ và các đơn vị có liên quan có văn bản trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, lấy ý kiến Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt chủ trương. Sau khi có văn bản phê duyệt chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, đơn vị đầu mối trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định về việc sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia để cấp vốn cho các doanh nghiệp đặc thù liên quan đến thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia. 
Văn bản trình Thủ tướng phải có các nội dung sau: Mục đích sử dụng quỹ, đối tượng cấp vốn, số tiền cấp vốn, kết quả dự kiến đạt được. 
Quyết định sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia quy định rõ mục đích sử dụng, số tiền cần sử dụng và các điều khoản khác có liên quan.
e. Bù đắp khoản chênh lệch chi lớn hơn thu hàng năm của Ngân hàng Nhà nước (nếu có) do ảnh hưởng từ hoạt động điều hành chính sách tiền tệ quốc gia còn lại sau khi đã sử dụng hết Quỹ Dự phòng tài chính
Vụ trưởng Vụ Tài chính – Kế toán căn cứ tình hình chênh lệch chi lớn hơn thu hàng năm của Ngân hàng Nhà nước do ảnh hưởng từ hoạt động điều hành chính sách tiền tệ quốc gia còn lại sau khi đã sử dụng hết Quỹ Dự phòng tài chính đầu mối phối hợp với Vụ Chính sách tiền tệ và các đơn vị có liên quan có văn bản trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, lấy ý kiến Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt chủ trương. Sau khi có văn bản phê duyệt chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, đơn vị đầu mối trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định về việc sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia để bù đắp khoản chênh lệch chi lớn hơn thu hàng năm của Ngân hàng Nhà nước do ảnh hưởng từ hoạt động điều hành chính sách tiền tệ quốc gia còn lại sau khi đã sử dụng hết Quỹ Dự phòng tài chính.
Văn bản trình Thủ tướng phải có các nội dung sau: Mục đích sử dụng quỹ, số tiền bù đắp, kết quả dự kiến đạt được.
Quyết định sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia quy định rõ mục đích sử dụng, số tiền cần sử dụng và các điều khoản khác có liên quan.
g. Các khoản phát sinh khác đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về chủ trương.
Thủ trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, nơi có nhu cầu sử dụng vốn từ Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, đầu mối phối hợp với Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Tài chính - Kế toán và các đơn vị có liên quan có văn bản trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, lấy ý kiến Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt chủ trương. Sau khi có văn bản phê duyệt chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, đơn vị đầu mối trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định về việc sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia cho từng khoản chi cụ thể.
Văn bản trình Thủ tướng phải có các nội dung sau: Mục đích sử dụng quỹ, số tiền sử dụng, kết quả dự kiến đạt được.
Quyết định sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia quy định rõ mục đích sử dụng, số tiền cần sử dụng và các điều khoản khác có liên quan.
2. Căn cứ vào Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Vụ Tài chính - Kế toán có hướng dẫn hạch toán cụ thể về việc sử dụng vốn từ Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia và hạch toán các khoản hoàn trả cho Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia đối với trường hợp có hoàn trả.
3. Căn cứ vào Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và hướng dẫn hạch toán, Vụ Tài chính- Kế toán phối hợp với Sở giao dịch và các đơn vị liên quan thuộc ngân hàng Nhà nước thực hiện hạch toán, quản lý và theo dõi chi tiết từng khoản sử dụng từ Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia theo quy định kế toán và quy định của pháp luật liên quan.
Điều 8. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước
1. Vụ Tài chính- Kế toán:
a) Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện trình tự, thủ tục ban hành Quyết định sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 7;
b) Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện trình tự, thủ tục ban hành Quyết định sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 7;
c) Thực hiện tính, trích, hướng dẫn hạch toán việc sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.
d) Phối hợp với Sở giao dịch tổ chức hạch toán, quản lý và theo dõi các khoản sử dụng từ Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia theo Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
e) Báo cáo Thống đốc tình hình biến động quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia và gửi Bộ Tài Chính theo quy định về Chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước.
2. Vụ Chính sách tiền tệ: 
a) Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện trình tự, thủ tục ban hành Quyết định sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 7;
b) Phối hợp với Vụ Tài chính - Kế toán, Sở giao dịch và các đơn vị liên quan quản lý và theo dõi các khoản sử dụng từ Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia theo Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
3. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện trình tự, thủ tục ban hành Quyết định sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 7.
4. Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước
Phối hợp với Vụ Tài chính – Kế toán thực hiện hạch toán, quản lý và theo dõi các khoản sử dụng từ Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia theo Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
5. Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước khi phát sinh nhu cầu đột xuất, phối hợp với Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Tài chính – Kế toán, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia theo từng đối tượng cụ thể.
Điều 9. Tổ chức thực hiện 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng     năm 2019
2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Chánh thanh tra, giám sát ngân hàng, Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.
	 Nơi nhận:
- Như Điều 9;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VP, PC, TCKT (10).
	THỐNG ĐỐC
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